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MỞ ĐẦU 
 

 Việt Nam là một trong những Trung tâm đa dạng sinh học của thế giới, 
với hệ động, thực vật rất phong phú. Theo thống kê chưa đầy đủ thì nước ta có 
khoảng 15.000 loài thực vật có mạch đã được mô tả [29], trong đó có đến 1/3 số 
cây cỏ đã và đang được sử dụng làm thuốc chữa bệnh [12],[13],[14]. 
 Trải qua hơn 4000 năm lịch sử hình thành và phát triển, nhân dân ta đã 
không ngừng tìm tòi, tích lũy kinh nghiệm về mọi mặt trong đời sống. Đặc biệt 
là sử dụng các cây cỏ quanh mình để chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình 
và cả cộng đồng. Do sự khác biệt về phong tục tập quán, về hệ thực vật mà mỗi 
dân tộc ở mỗi vùng lại có những kinh nghiệm, kiến thức trong việc sử dụng cây 
thuốc để chữa bệnh khác nhau. 
 Trong những năm gần đây, dưới sự áp lực của phát triển kinh tế, bùng nổ 
dân số nên nguồn tài nguyên nói chung, cây thuốc nói riêng đang bị suy thoái 
nghiêm trọng. Những cây thuốc có giá trị bị thương mại hóa, cung cấp cho các 
ông lang, bà mế, các công ty dược phẩm có giá thành ngày càng cao. Do vậy 
chúng bị khai thác rất nhiều dẫn đến cạn kiệt. Những cây ít có giá trị, hoặc có 
giá trị nhưng người dân chưa biết đến bị phá hoại để nhường chỗ cho sản xuất 
nông nghiệp, công nghiệp. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu gây trồng cây thuốc 
còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của thị trường cũng là nguy cơ 
rất lớn đối với sự tồn tại và phát triển của cây thuốc tự nhiên. 
 Tiềm năng chữa bệnh của nhiều loài thảo dược đang ngày càng được 
khám phá, vì thế vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học nói chung và bảo tồn cây 
thuốc nói riêng đang là mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia nhằm phục 
vụ cho mục đích chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của con người. 
 Khu Rừng Mường Phăng (rừng tướng Giáp) là một khu rừng nguyên sinh 
nằm trong khu di tích lịch sử nên được bảo vệ rất nghiêm ngặt, nơi đây có nhiều 
thảo mộc được bà con nhân dân sử dụng để chữa bệnh. Nhằm góp phần tìm hiểu 
các thực vật làm thuốc cũng như kinh nghiệm sử dụng cây thuốc của đồng bào 
dân tộc Thái Đen trong khu rừng Mường Phăng– Điện Biên học viên tiến hành 
nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu tính đa dạng cây thuốc ngành Ngọc lan 
(Magnoliophyta) ở khu rừng Mường Phăng – Điện Biên” để hoàn thiện 
nghiên cứu luận văn tốt nghiệp. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. Tình hình nghiên cứu và sử dụng cây thuốc ở một số nước trên thế giới 

 Dân tộc thực vật học đã được hình thành ngay từ khi xuất hiện con người 

để sống và đấu tranh hòa nhập với thiên nhiên. Con người đã sử dụng cây cỏ 

phục vụ cho cuộc sống của mình (như cây làm  thức ăn, làm nhà ở, cây làm 

thuốc, cây lấy tinh dầu…). Các loài cây và các bài thuốc gia truyền gắn liền với 

đời sống các dân tộc. Sự phát triển của loài người, mỗi dân tộc, mỗi Quốc  gia 

đều có những nền y học cổ truyền riêng. Những ghi chép đầu tiên về cây thuốc 

được tìm thấy cách đây hơn 5 ngàn năm, từ những nét khắc trên đất sét của 

người Sumeria, thuộc Mesopotamia cổ xưa (là Irắc ngày nay), đề cập đến sử 

dụng cây carum và cây húng tây. Cũng thời gian này, kinh nghiệm sử dụng cây 

thuốc cũng được bắt đầu hình thành và phát triển ở Trung Quốc và Ấn Độ. Cho 

đến nay giá trị làm thuốc của hai loài thực vật kể trên vẫn được thừa nhận. Tuy 

nhiên, nhiều bằng chứng khảo cổ học cho thấy kinh nghiệm sử dụng cây thuốc 

xuất hiện từ rất lâu đời. Rễ của cây Thục quỳ (Althea officinalis), cây Lan dạ 

hương (Hyacinthus sp.) và cây Cỏ thi (Achillea millefolium). Điều này cho thấy, 

trên thực tế, thực vật được dùng làm thuốc xuất hiện trước khi có sự ghi chép 

của sử sách. 

 Sử dụng cây thuốc được các quốc gia trên thế giới tiến hành ở các mức độ 

khác nhau tùy thuộc vào sự phát triển của dân tộc đó. Nền y học Trung Quốc 

được xem là cái nôi của y học cổ truyền, các bài thuốc được xem như hình thành 

sớm nhất từ đây. Từ năm 3216 trước công nguyên, Thần Nông – một nhà dược 

học tài năng đã chú ý tìm hiểu tác động của cây cỏ đến sức khỏe con người. Ông 

đã thử nghiệm tác dụng các loài cây thuốc trên chính bản thân bằng uống, nếm 

rồi ghi chép tất cả những hiều biết vào cuốn sách “Thần nông bản thảo” gồm 

365 vị thuốc rất có giá trị. Trong đó, nhiều bài thuốc vẫn được sử dụng cho tới 

ngày nay như cây Gai mèo (Cannabis sp) để chống nôn, cây Đại phong tử 


